
PHỤ LỤC
 Mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND 
 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)                                                                                                  

TT Loại dịch vụ Mức thu

A. MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG

         I. Dịch vụ soạn thảo, đánh máy, in văn bản 

1 Đối với các hợp đồng, giao dịch có tính chất 
đơn giản (không quá 2 trang văn bản)              60.000 đồng/hồ sơ

2 Đối với các hợp đồng, giao dịch có tính chất 
phức tạp (từ 3 trang văn bản trở lên)             100.000 đồng/hồ sơ

3 Ngoài việc phát hành hợp đồng, giao dịch đã 
được công chứng cho các bên tham gia và 
lưu tại tổ chức hành nghề công chứng, nếu 
các bên có nhu cầu in thêm hợp đồng, giao 
dịch

Áp dụng theo Điểm B của Phụ lục này.

II. Thù lao sao chụp hồ sơ lưu trữ tại các tổ chức hành nghề công chứng

Sao chụp các giấy tờ trong hồ sơ lưu trữ tại 
các tổ chức hành nghề công chứng.

1000 đồng/ trang A4

2000 đồng/trang A3

5000 đồng/trang giấy khác ngoài trang 
A3, A4 

III. Các việc khác liên quan đến việc công chứng

Công bố di chúc tại tổ chức hành nghề công 
chứng  100.000 đồng/trường hợp

1

Công bố di chúc ngoài trụ sở tổ chức hành 
nghề công chứng 

100.000 đồng/trường hợp 

(chi phí ăn, ở, phương tiện đi lại theo 
thỏa thuận giữa người yêu cầu công 
chứng và tổ chức hành nghề công 
chứng)

2 Các việc khác liên quan đến việc công chứng 50.000 đồng/trường hợp



IV. Mức trần thù lao dịch thuật

   1 Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

STT Thứ tiếng Giấy tờ, văn bản có tính 
chất đơn giản

Giấy tờ, văn bản có 
tính chất phức tạp

1.1 Tiếng Anh, Pháp 70.000 đồng/trang A4 100.000 đồng/trang A4

1.2 Tiếng Nga, Hoa, Nhật, Hàn, 
Đức 100.000 đồng/ trang A4 130.000 đồng/trang A4

1.4 Tiếng các nước khác 150.000 đồng/trang A4 220.000 đồng/trang A4

   2 Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 

2.1 Tiếng Anh, Pháp 80.000 đồng/trang A4 110.000 đồng/trang A4

1.2 Tiếng Nga, Hoa, Nhật, Hàn, 
Đức 110.000 đồng/ trang A4 140.000 đồng/trang A4

1.4 Tiếng các nước khác 160.000 đồng/trang A4 250.000 đồng/trang A4

B. MỨC TRẦN CHI PHÍ KHÁC

1 Đánh máy văn bản (trang A4) 10.000 đồng/trang

2 Đánh máy văn bản (trang A3) 15.000 đồng/trang

3 Đánh máy văn bản (trang giấy khác ngoài trang A3, A4) 20.000 đồng/trang

3 Sao chụp văn bản (trang A4)     500 đồng/trang

4 Sao chụp văn bản (trang A3) 1000 đồng/trang

5 Sao chụp văn bản (trang giấy khác ngoài trang A3, A4) 5000 đồng/trang

6 In văn bản (trang A4) 2000 đồng/trang

7 In văn bản (trang A3) 3000 đồng/trang

8 In văn bản (trang giấy khác ngoài trang A3, A4) 10.000 đồng/trang


